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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN LS-ĐL 7
NĂM HỌC 2024 – 2025
TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Nhà Lý được thành lập năm nào?
A.Năm 1009.
B. Năm 1010.
C. Năm 1075.
D. Năm 1077
Câu 2. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu thành
A. Đại Cồ Việt.
B. Đại Nam.
C. Việt Nam.
D. Đại Việt.
Câu 3. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là
A. Quốc triều hình luật.
B. Hoàng triều luật lệ.
C. Hình luật.
D. Hình thư.
Câu 4. Vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thành Đại La, vì Đại La
A. có vị trí trung tâm, địa thế thuận lợi, đất đai trù phú.
B. có địa thế sông núi hiểm trở, thuận lợi cho phòng thủ.
C. từng là kinh đô cũ của nhà Đinh và Tiền Lê.
D. là vùng đầm lầy rộng lớn, lau sậy rậm rạp.
Câu 5. Người có vai trò lớn dẫn đến sự thành lập của Vương triều Trần là ai?
A. Trần Thủ Độ.
B. Trần Nhân Tông.
C. Trần Hưng Đạo.
D. Trần Thái Tông.
Câu 6. Dưới thời nhà Trần, bộ luật nào đã được ban hành?
A. Hoàng Việt luật lệ.
B. Quốc triều hình luật.
C. Hoàng triều luật lệ.
D. Luật Hồng Đức.
Câu 7. Nhà Trần xây dựng và phát triển lực lượng quân đội theo chủ trương nào?
A. Binh lính cốt đông đảo, không cần tinh nhuệ.
B. Chỉ chú trọng xây dựng và phát triển thủy quân.
C. Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
D. Chỉ chú trọng trang bị các loại vũ khí hiện đại.
Câu 8. Bộ quốc sử đầu tiên của Đại Việt là
A. Đại Việt sử lược.
B. Đại Nam thực lục.
C. Đại Việt sử kí toàn thư.
D. Đại Việt sử kí.
Câu 9. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của các binh sĩ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã viết ra tác phẩm nào?
A. Binh thư yếu lược.
B. Bình Ngô đại cáo.
C. Hịch tướng sĩ.
D. Nam Quốc Sơn Hà.
Câu 10. Vị tướng nào đã được vua Trần cử làm Quốc công tiết chế - tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285?
A. Trần Thủ Độ.
B. Trần Quang Khải.
C. Trần Khánh Dư.
D. Trần Quốc Tuấn.
Câu 11. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258?
A. Tây Kết.
B. Đông Bộ Đầu.
C. Chương Dương.
D. Bình Lệ Nguyên.
Câu 12. Hội nghị Diên Hồng được Vua Trần triệu tập để bàn cách đánh giặc diễn ra vào năm nào?
A. Năm 1258.
B. Năm 1285.
C. Năm 1259.
D. Năm 1295.
Câu 13. Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?
A. Năm 938.
B. Năm 939.
C. Năm 968.
D. Năm 981.
Câu 14  
Người đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là
A. Đinh Bộ Lĩnh.
B. Lê Hoàn.
C. Ngô Quyền.
D. Lý Công Uẩn.
Câu 15
Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền chọn địa phương nào làm kinh đô?
A. Hoa Lư.
B. Cổ Loa.
C. Phong Châu.
D. Phú Xuân.
Câu 16 
Kinh đô của nhà nước Đại Cồ Việt được đặt ở
A. Hoa Lư.
B. Cổ Loa.
C. Phong Châu.
D. Phú Xuân.
Câu 17
Châu Phi là châu lục chiếm bao nhiêu % trữ lượng dầu mỏ trên thế giới?
A. 12%
B. 22%
C. 18%
D. 27%
Câu 18
Tại châu Phi, ngành kinh tế nào được khai thác mạnh mẽ trong hoạt động khai thác thiên nhiên ở môi trường cận nhiệt?
A. Hoạt động du lịch nghỉ dưỡng
B. Hoạt động giao thông vận tải
C. Hoạt động sản xuất công nghiệp
D. Hoạt động khai thác khoáng sản
Câu 19
Nguyên nhân nào làm cho số lượng các loài động vật hoang dã suy giảm đáng kể ở châu Phi?
A. Nạn săn trộm và mua bán bất hợp pháp ngà voi, sừng tê giác…
B. Do nạn chặn phá rừng và săn bắt trái phép
C. Do hoang mạc chiếm phần lớn diện tích
D. Do con người sử dụng đất để trồng cây công nghiệp
Câu 20 
Sông nào sau đây thuộc châu Mỹ?
A. Sông Vonga
B. Sông Nin
C. Sông Amazon
D. Sông Công-gô
Câu 21
Nguyên nhân nào góp phần làm đa dạng bản sắc văn hóa của châu Mỹ như ngày nay?
A. Hoạt động khai thác tài nguyên, thương mại, truyền giáo
B. Hoạt động khai thác tài nguyên
C. Người châu Á đến châu Mỹ tìm cơ hội mới
D. Có lực lượng lao động da đen đông, tiền công rẻ
Câu 22
Kênh đào nào nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương và phân chia Bắc và Nam Mỹ?
A. Kênh đào Xuy-ê
B. Kênh đào Pa-na-ma
C. Kênh đào Manches Ship
D. Kênh đào Vonlga
Câu 23 
Ai là người tìm ra châu Mỹ đầu tiên?
A. C. Cô-lôm-bô
B. Galile
C. Niu-tơn
D. Va-xin-mu-lơ
Câu 24
Sông nào say đây thuộc Bắc Mỹ?
A. Sông Mi-xi-xi-pi
B. Sông Amazon
C. Sông Công gô
D. Sông Nin
Câu 25
Chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Cận xích đạo
B. Ôn đới
C. Hàn đới
D. Hoang mạc
Câu 26
Ở Bắc Mỹ có 2 siêu đô thị lớn là siêu đô thị nào sau đây?
A. Si-ca-gô và Niu ooc
B. Xan Phan-xi-xco và Ri-vơ-xai
C. Niu Oóc và Lốt An-giơ-let
D. Lat Vê-gat và Đen-vơ
Câu 27
Tỉ lệ dân số đô thị ở Bắc Mỹ hiện nay chiếm bao nhiêu %?
A. 83%
B. 75%
C. 56%
D. 85%
Câu 28 
Khí hậu Bắc Mỹ phân hóa như thế nào?
A. Bắc – nam và đông – tây
B. Theo chiều đông – tây
C. Theo độ cao
D. Theo chiều bắc – nam
Câu 29
Bắc Mỹ đã sử dụng nguồn năng lượng sạch nào để thay thế nguồn năng lượng hóa thạch?
A. Năng lượng mặt trời
B. Năng lượng hạt nhân
C. Năng lượng than đá
D. Năng lượng điện nhiệt
Câu 30
Các trung tâm kinh tế Bắc Mỹ đang xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực nào?
A. Phía bắc và phía tây
B. Phía tây và phía nam
C. Phía đông và đông bắc
D. Phía nam và phía bắc
Câu 31
Để hạn chế ô nhiễm nguồn nước ngọt các quốc gia ở Bắc Mỹ đã đưa ra giải pháp nào?
A. Quy định chặt chẽ về việc xả thải
B. Quy định về cách sử dụng nguồn nước
C. Sử dụng tổng hợp nguồn nước ngọt
D. Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất
Câu 32
Khoáng sản được khai thác chủ yếu ở Bắc Mỹ là gì?
A. Đồng, sắt, chì, vàng
B. Uran, chì, kẽm
C. Than, dầu mỏ và khí tự nhiên
D. Thủy tinh, kim cương, vàng
Câu 33: Dựa vào đoạn trích em hãy trả lời các câu hỏi sau
[bookmark: _Hlk191721942]“Sau khi định đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, với vai trò của một vị Hoàng đế đứng đầu đất nước độc lập tự chủ, Đinh Tiên Hoàng bắt đầu xây dựng một chính thể quân chủ mới. Ông tiến hành phong tước vương cho con trai Đinh Liễn làm Nam Việt vương, người có quyền hành sau Hoàng đế và đặc trách công việc ngoại giao. Tiếp đến năm Canh Ngọ (970): “Mùa xuân, tháng giêng, đặt niên hiệu làm năm Thái Bình thứ nhất và sai sứ sang giao hảo với nhà Tống”. Việc Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu đã khẳng định vị thế hoàn toàn độc lập tự chủ của một vương triều mới, độc lập với niên hiệu Khai Bảo năm thứ 3 của Thái Tổ Triệu Khuông Dận nhà Tống.Tổ chức bộ máy chính quyền của nhà nước quân chủ độc lập dần dần được hình thành ở triều đình Hoa Lư”.(Trần Thị Vinh (chủ biên), Lịch sử Việt Nam tập 2, từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV, NXB Khoa học xã hội, trang 81)
1. Vua Đinh Tiên Hoàng đặt tên nước ta là gì?
Đại Cồ Việt
2. Vì sao vua Đinh Tiên Hoàng đặt niên hiệu nước ta là Thái Bình?
Khẳng định vị thế độc lập
3. Vua Đinh Tiên Hoàng cho sứ sang giao hảo với nước nào?
Nhà Tống
4. Vua Đinh Tiên Hoàng đã xây dựng nước Đại Cồ Việt thành một nhà nước:
Quân chủ độc lập
Câu 34: Dựa vào đoạn trích em hãy trả lời các câu hỏi sau 
[bookmark: _Hlk191722484]“Ngoài thủ công nghiệp, thương nghiệp cũng được mở mang. Vào thời kỳ này, nhà Đinh đã cho đúc tiền. Tiền đồng mang tên “Thái Bình thiên bảo”, mặt sau có chữ Đinh, đã xuất hiện cùng với các loại tiền của Trung Hoa lưu hành trong dân gian cho biết thương nghiệp đã mở mang, đòi hỏi phải có mặt tiền tệ với tư cách là vật ngang giá trong quá trình mua bán trao đổi. Ngoài nội thương thông qua buôn bán, trao đổi trong phạm vi nhỏ hẹp tại địa phương và giữa các địa phương với nhau, thì ngoại thương vào thời nhà Đinh cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu mới. Sử cũ ghi vào năm 976, đã có “thuyền buôn của nước ngoài đến dâng sản vật của nước họ”. Việc các thuyền buôn nước ngoài đến dâng sản vật chứng tỏ thị trường nước ta thời Đinh có một sức hấp dẫn với thương nhân ngoại quốc”.( Trần Thị Vinh (chủ biên), Lịch sử Việt Nam tập 2 từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV, NXB Khoa học xã hội, trang 89 )
1. Tiền đồng của nhà Đinh có tên là gì?
Thái Bình Thiên Bảo
2. Đồng tiền của Trung Hoa lưu hành trong dân gian đã thể hiện điều gì?
Thương nghiệp mở mang
3. Việc các thuyền buôn nước ngoài đến dâng sản vật chứng tỏ thị trường nước ta thời Đinh có một sức hấp dẫn với:
Thương nhân ngoại quốc
4. Thời Đinh buôn bán trao đổi trong phạm vi nhỏ hẹp tại địa phương và giữa các địa phương với nhau gọi là gì?
nội thương
Câu 35: Dựa vào đoạn trích em hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai.
“Bắc Mỹ là vùng đất mênh mông, hệ sinh thái khá đặc biệt. Canada, Mexico, Hoa Kỳ là những quốc gia rộng lớn nhất khu vực. Dân cư Bắc Mỹ ngày nay đến từ nhiều nguồn, trước tiên là thổ dân bản địa, sau đó là những người da trắng đến từ châu Âu và một nhóm nữa là những người da đen đến từ châu Phi. Nguồn gốc dân số như vậy đem đến cho Bắc Mỹ sự đa dạng văn hóa. Đất đai rộng lớn, mật độ trung bình 21 người/km2 (tổng số hơn 520 triệu người). Đặc biệt, có những khu vực không có người ở do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất khắc nghiệt. Nơi mật độ dân cư đông nhất thuộc về đông bắc Hoa Kỳ và phía nam của Hồ Lớn, thì cũng không vượt quá 100 người/km2”. ( Nguồn: Báo Đại đoàn kết, ngày 01/03/2025)
1. Canada, Mexico, Hoa Kỳ là những quốc gia rộng lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Đúng
2. Dân cư Bắc Mỹ rất đa dạng về chủng tộc. Đúng
3. Bắc Mỹ là một vùng đất có diện tích nhỏ. Sai
4. Nơi mật độ dân cư đông nhất thuộc về đông bắc Hoa Kỳ và phía nam của Hồ Lớn. Đúng
Câu 36: Dựa vào đoạn trích em hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai.
“Bắc Mỹ cũng là nơi có nhiều sông lớn, nhưng lớn nhất là sông Mississippi. Dòng sông bắt nguồn từ dãy Rocky và chảy ra biển ở New Orleans. Sông có chiều dài là 3.733 kilômét, đã tạo ra sự giàu có cho cả một vùng rộng lớn. Con sông danh giá thứ hai là Missouri, với chiều dài tương tự sông Mississippi. Cả hai dòng sông đều có những loài thủy sinh đặc biệt, kể cả những loài tưởng chừng đã tuyệt chủng thì người ta vẫn thấy nó xuất hiện ở đây. Bên các dòng sông, những thành phố lớn sung túc dần được hình thành cho dù tới nay rất ít người sống bằng nghề sông nước. Cùng với hệ thống sông là hồ. Danh giá nhất Bắc Mỹ chính là Ngũ đại hồ. Đây là hồ nước ngọt không chỉ lớn nhất Bắc Mỹ mà còn đứng hàng đầu thế giới”.  (Nguồn: Báo Đại đoàn kết, ngày 01/03/2025)
1. Con sông lớn nhất ở Bắc Mỹ là sông Mississippi. Đúng
2. Sông Mississippi có vai trò rất lớn đối với khu vực Bắc Mỹ. Đúng
3. Ở Bắc Mỹ không có hồ nước ngọt. Sai
4. Ở sông Mississippi không có loài thủy sinh đặc biệt. Sai
 TỰ LUẬN
Câu 37: 
a. Em hãy lập bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu tương ứng với các mốc thời gian: 939, 968, 979, 981.
	Thời gian
	Sự kiện

	939
	Ngô Quyền xưng vương.

	968
	Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng).

	979
	Lê Hoàn lên ngôi vua, lập ra nhà Tiền Lê.

	981
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thời Tiền Lê.


b. Có ý kiến cho rằng: “Ngô Quyền đã khẳng định được nền độc lập của dân tộc ta và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này”. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
* Em đồng ý với ý kiến này. Vì:
- Ngô Quyền đã lãnh đạo quân ta đánh bại quân Nam Hán, kết thúc hơn 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.
- Sau chiến thắng, ông bắt tay vào xây dựng nền độc lập, tạo nền tảng cho công cuộc xây dựng đất nước độc lập tự chủ sau này.
Câu 38: 
a. Em hãy lập bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu tương ứng với các mốc thời gian: cuối thế kỉ XII, 1224, 1226, 216 năm.
	Thời gian
	Sự kiện

	Cuối thế kỉ XII
	Nhà Lý suy yếu, phải dựa thế lực họ Trần.

	1224
	Vua Lý Huệ Tông nhường ngô cho Lý Chiêu Hoàng.

	1226
	Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.

	216 năm
	Kết thúc 216 năm tồn tại của nhà Lý.


b. Theo em, Trần Thủ Độ có vai trò như thế nào đối với sự thành lập của nhà Trần?
- Trần Thủ Độ là một đại công thần, người khởi dựng và đã dùng trọn đời mình để bảo vệ sự tồn tại của vương triều Trần.
- Nhà Trần lấy được thiên hạ đều nhờ vào sức của ông. Nếu không có Trần Thủ Độ thì cũng không có nhà Trần.
Câu 39. Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ (0C) và lượng mưa (mm)của trạm khí tượng sau:

	Địa điểm
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Yếu tố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tô-rôn-tô
	Nhiệt độ
	1
	2
	4
	5
	11
	16
	23
	18
	15
	12
	4
	2

	
	Lượng mưa
	25
	26
	28
	60
	75
	68
	70
	77
	78
	70
	75
	38


Dựa vào bảng số liệu trên, e hãy:
a/ Cho biết nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất của trạm khí tượng Tô-rôn-tô (Ca-na-đa) là bao nhiêu?
b/ Cho biết lựơng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất của trạm khí tượng Tô-rôn-tô (Ca-na-đa) là bao nhiêu?
c/ Tính nhiệt độ trung bình năm và tính tổng lượng mưa trong năm của trạm khí tượng Tô-rôn-tô (Ca-na-đa)?
Câu 40. Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ (0C) và lượng mưa (mm)của trạm khí tượng sau:

	Địa điểm
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Yếu tố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mai-a-mi (Hoa Kỳ)
	Nhiệt độ
	24
	25
	26
	27
	28
	30
	31
	32
	28
	27
	26
	25

	
	Lượng mưa
	50
	60
	75
	78
	125
	210
	115
	165
	200
	115
	69
	51


Dựa vào bảng số liệu trên, e hãy:
a/ Cho biết nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất của trạm khí tượng Mai-a-mi (Hoa Kỳ) là bao nhiêu?
b/ Cho biết lựơng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất của trạm khí tượng Mai-a-mi (Hoa Kỳ) là bao nhiêu?
c/ Tính nhiệt độ trung bình năm và tính tổng lượng mưa trong năm của trạm khí tượng Mai-a-mi (Hoa Kỳ)?






















